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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Nguyên lý chi tiết máy
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Là môn học lý thuyết cơ sở cho sinh viên ngành Cơ điện tử
· Tính chất:
Là môn học bắt buộc
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
Trình bày nguyên lý tạo thành chuyển động trong các cơ cấu máy.
Tính tỷ số truyền và các đại lượng biến đổi chuyển động.
· Kỹ năng:
Nhận biết chức năng của một số chi tiết máy quan trọng 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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3



4

	Chương 1: Mở đầu
1.1 Nguyên lý cấu tạo cơ cấu
1.2 Những khái niệm cơ bản
1.3 Bậc tự do của cơ cấu
1.4 Xếp hạng cơ cấu

Chương 2: Phân tích động học cơ cấu hạng II
2.1 Mục đích phân tích động học
2.2 Các phương pháp phân tích động học
2.3 Xác định vị trí, vận tốc, gia tốc
Chương 3: Các cơ cấu truyền chuyển động
3.1 Cơ cấu đai
3.2 Cơ cấu bánh răng
3.3 Cơ cấu trục vít – bánh vít
3.4 Cơ cấu xích
Chương 4 Các mối ghép
4.1 Mối ghép then, then hoa.
4.2 Mối ghép đinh tán.
4.3 Mối ghép ren.
4.4 Mối ghép hàn.
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	Tổng cộng
	30
	2
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Mở đầu                                			Thời Gian 5 giờ
1.5 Nguyên lý cấu tạo cơ cấu
1.6 Những khái niệm cơ bản
1.7 Bậc tự do của cơ cấu
1.8 Xếp hạng cơ cấu

Chương 2: Phân tích động học cơ cấu hạng II     		Thời Gian 5 giờ
2.4 Mục đích phân tích động học
2.5 Các phương pháp phân tích động học
2.6 Xác định vị trí, vận tốc, gia tốc
Chương 3: Các cơ cấu truyền chuyển động      		Thời Gian 10  giờ
3.5 Cơ cấu đai
3.6 Cơ cấu bánh răng
3.7 Cơ cấu trục vít – bánh vít
3.8 Cơ cấu xích
[bookmark: _GoBack]Chương 4: Các mối ghép                        			Thời Gian 10 giờ
4.5 Mối ghép then, then hoa.
4.6 Mối ghép đinh tán.
4.7 Mối ghép ren.
Mối ghép hàn.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:	
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
	Đánh giá bằng bài kiểm tra trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau: 
Trình bày đúng nguyên lý và công dụng của các cơ cấu và bộ phận máy điển hình.
	Xác định đúng phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.
	- Nhận biết đúng các dạng chịu lực trong thực tế.
· Kỹ năng:
	 - Đánh giá kỹ năng thông qua quan sát có bảng kiểm đạt các yêu cầu sau:
	- Tính chính xác tỉ số truyền của các cơ cấu truyền và biến đối chuyển động.
	- Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm.
	+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác.
2. Phương pháp: 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học:	
		 Tham gia đầy đủ thời gian học tập.
		 Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Chương 1 & 2 phần thực hành chỉ tập trung hướng dẫn người học giải quyết các bài toán về nguyên lý máy. Chương III & IV nghiên cứu về chi tiết máy.
	- Dùng máy chiếu, hoặc các loại tranh treo tường kết hợp với các mô hình thật để mô tả các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động, mô tả trục, ổ trục và khớp nối.
	- Sử dụng các mô hình, trực quan vật thật để làm rõ vấn đề nêu ra trong lý thuyết.
	- Kết thúc môn học cần có bài tập tổng hợp để hệ thống lại các kiến thúc đã học.

4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Dương Tôn Đảm - Cơ kỹ thuật - NXB - 1990
[2]. Đinh Gia Tường & Tạ Khánh Lâm - Nguyên lý máy - NXB GD -  2003
[3]. Nguyễn Trọng Hiệp – Giáo trình chi tiết máy – NXB KHKT - 2000

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

